
STT Tên sản phẩm Lĩnh vực Họ và tên thí sinh Đơn vị Đạt giải

Lê Văn Dũng

Là Thị Vân Ly

2 Thùng rác thông minh Sản phẩm thân thiện với môi trường Quàng Thị Điệp THCS Quài Cang A

3
Bộ khóa van nước tự động dùng cho máy lọc 

nước gia đình

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
Lò Duy Nguyên THCS Nà Sáy A

4 Thiết bị tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và phát 

triển kinh tế

Nguyễn Phương Nhung THCS Phình Sáng A

Phạm Ngọc Anh

Nguyễn Việt Đức

Ly Thị Hồng Duyên

Giàng A Hùng

7
Thiết bị sấy khô và tiệt trùng bàn chải đánh 

răng có cảm biến

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
Là Thị Yên THCS Quài Nưa B

8
Thiết bị hỗ trợ phép tính toán cộng trừ trong 

phạm vi 20 cho học sinh lớp 1
Đồ dùng dành cho học tập Vừ Trung Thành THPT Mùn Chung C

9 Game “Đẩy lùi virus Corola” Phầm mềm tin học Phạm Đức Mạnh THCS Thị trấn C

THCS Quài Nưa

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Đồ dùng dành cho học tập

B

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HUYỆN TUẦN GIÁO, NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:        1105   /QĐ-BTC ngày   17    tháng 05 năm 2021 của Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng 

huyện Tuần Giáo, năm 2021)

6 Tranh làm bằng lon phế thải

Bộ máy nén thủy lực Đồ dùng dành cho học tập THCS Thị trấn 

Dụng cụ hỗ trợ luyện tập bóng bàn A

5 B

THCS Vừ A Dính

1

1



10
Nước tẩy rửa hữu cơ chống côn trùng làm từ 

quả bồ hòn và rác thải nhà bếp
Sản phẩm thân thiện với môi trường Lò Thị Thanh Thảo THCS Nà Sáy C

Lò Triệu Quốc Trung

Lò Thị Linh

12 Làm đồ dùng học tập từ nguyên liệu gỗ thừa Đồ dùng dành cho học tập Giàng A Thu THCS Tênh Phông KK

13 Phép màu từ nắp lon Sản phẩm thân thiện với môi trường Lò Thị Ánh Duyên THCS Quài Cang KK

14 Bể cá cảnh trang trí Sản phẩm thân thiện với môi trường Lò Mạnh Quân THCS Mường Mùn KK

15 Sản phẩm thủ công từ vỏ bắp ngô Sản phẩm thân thiện với môi trường Lò Thị Giang THCS Chiềng Đông KK

Sùng Thị Dơ

Ly Thu Vịnh

Lò Tòng Phương Ngọc

Lò Tiến Huy

Vừ Thị Linh

Giàng A Minh

Giàng A Của

Vàng Thị Khua

20 Bộ sản phẩm “Bí Ẩn từ nắp chai nhựa:”
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
Lò Thị Loan THCS Mường Thín KK

21 Máy cắt cỏ
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
Lê Xuân Hùng THCS Quài Nưa KK

19

KKSản phẩm thân thiện với môi trường17

Tiểu cảnh người lao động dân tộc Thái và 

thác nước bằng ống hút, chai nhựa và vỏ hộp 

sữa

16

11

THCS Vừ A Dính

Đồ chơi sử dụng từ tre THCS Ta Ma KK
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em

Ceel pin thông minh
Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
THCS Quài Cang C

KK

THCS Chiềng Sinh

Bộ đồ dùng sinh hoạt tiện lợi trong gia đình 

bằng tre, sặt và nhựa phế thải
THCS Vừ A Dính KK

Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và 

đồ chơi trẻ em
18

Bộ bàn cờ từ những nắp chai  nhựa phế thải Sản phẩm thân thiện với môi trường
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